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KHỐI  10 

 

I. ĐỌC – HIỂU  

(5,0 điểm) 

 

Văn bản ngoài SGK theo thể loại (chủ điểm 6). 

 

II. VIẾT 

(5,0 điểm) 

 

 Dạng bài:  Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác 

phẩm trữ tình. 

KHỐI  11 

 

I. ĐỌC – HIỂU  

(5,0 điểm) 

 

Văn bản ngoài SGK theo thể loại (chủ điểm 6). 

 

II. VIẾT 

(5,0 điểm) 

 

 Dạng bài:  Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học.  

KHỐI  12 

 

I. ĐỌC – HIỂU  

(5,0 điểm) 

 

Văn bản ngoài SGK theo thể loại (chủ điểm 6). 

 

II. VIẾT 

(5,0 điểm) 

 

 Dạng bài:  Viết văn bản nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi 

trẻ. 



 
MA TRẬN MÔN NGỮ VĂN GIỮA KỲ II KHỐI 10 

 NĂM HỌC: 2024 - 2025 

 

                  * Ghi chú: Phần viết có một câu bao hàm cả bốn cấp độ. Các cấp độ thể hiện trong phần 

hướng dẫn chấm. 

 

 

 
 
 

 

 

TT 
Kĩ 

năng 

Nội dung/đơn vị kĩ 

năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận 

biết 

(Số 

câu%) 

Thông 

hiểu 

(Số 

câu%) 

Vận 

dụng 

thấp 

(Số 

câu%) 

Vận 

dụng cao 

(Số 

câu%) 

Tổng 

số 

câu 

TL % TL % TL % TL %  

1 Đọc Chủ điểm 6 

Tri thức Ngữ Văn (thể 

hiện qua kiến thức Ngữ 

Văn và kiến thức tiếng 

Việt). 

2 20% 2 20% 1 10%   5 50 

          

2 Viết 

 

Viết văn bản nghị luận 

phân tích, đánh giá một 

tác phẩm trữ tình. 

 

1* 10% 1* 20% 1* 10% 1* 10% 1* 50 

Tỉ lệ điểm các mức độ  30% 40% 20% 10% 6 100 

Tổng % điểm 70% 30% 
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 NĂM HỌC: 2024 - 2025 

 * Ghi chú: Phần viết có một câu bao hàm cả bốn cấp độ. Các cấp độ thể hiện trong phần        

hướng dẫn chấm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T 
Kĩ năng 

Nội dung/đơn vị kĩ 

năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết 

(Số câu%) 

Thông 

hiểu 

(Số 

câu%) 

Vận 

dụng 

thấp 

(Số 

câu%) 

Vận 

dụng cao 

(Số 

câu%) 

Tổn

g số 

câu 

TL % TL % TL % TL %  

1 Đọc Chủ điểm 6 

Tri thức Ngữ Văn (thể 

hiện qua kiến thức Ngữ 

Văn và kiến thức tiếng 

Việt). 

2 20% 2 20% 1 10%   5 50 

          

2 Viết 

 

Viết văn bản nghị luận 

về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học.  

 

1* 10% 1* 20% 1* 10% 1* 10% 1* 50 

Tỉ lệ điểm các mức độ  30% 40% 20% 10% 6 100 

Tổng % điểm 70% 30% 
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 NĂM HỌC: 2024 - 2025 

 

 

               * Ghi chú: Phần viết có một câu bao hàm cả bốn cấp độ. Các cấp độ thể hiện trong phần 

hướng dẫn chấm. 

 

 
 

 

 
 

TT 
Kĩ 

năng 

Nội dung/đơn vị kĩ 

năng 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 

Nhận 

biết 

(Số 

câu%) 

Thông 

hiểu 

(Số 

câu%) 

Vận dụng 

thấp 

(Số câu%) 

Vận 

dụng cao 

(Số 

câu%) 

Tổn

g số 

câu 

TL % TL % TL % TL %  

1 Đọc Chủ điểm 6 

Tri thức Ngữ Văn (thể 

hiện qua kiến thức Ngữ 

Văn và kiến thức tiếng 

Việt). 

2 20% 2 20% 1 10%   5 50 

          

2 Viết 

 

Viết văn bản nghị luận 

về một vấn đề liên quan 

đến tuổi trẻ. 

1* 10% 1* 20% 1* 10% 1* 10% 1* 50 

Tỉ lệ điểm các mức độ  30% 40% 20% 10% 6 100 

Tổng % điểm 70% 30% 


